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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 129/2016/CV-VASEP 

V/v Báo cáo tình hình XNK thủy sản Việt 
Nam sang Trung Quốc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2016 

 

 

Kính gửi: Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương 

 Phúc đáp công văn số 750/XNK-NS ngày 11/8/2016 của Cục Xuất Nhập khẩu về 
việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc, Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin báo cáo tình hình xuất nhập khẩu thủy sản sang 
Trung Quốc, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số kiến nghị như sau: 

 I. Tình hình xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc: 

 1. Xuất khẩu 

 Tổng giá trị  xuất khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc trong 
năm 2014 đạt 630,06 triệu USD, năm 2015 chỉ đạt 615,21 triệu USD giảm 2,4% so với 
năm 2014. Trong đó, một số mặt hàng XK lớn trong năm 2015 như: XK Tôm các loại 
(thuộc mã 03&16) đạt 350,37 triệu USD (giảm 15,4% so với năm 2014), XK cá tra đạt 
161,52 triệu USD (tăng 42,7%), XK cá các loại (trừ cá ngừ và cá tra) đạt 61,98 triệu USD 
(tăng 4,6%).  

 Sáu tháng đầu năm 2016, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 384,3 triệu USD 
(tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, XK Tôm các loại (thuộc mã 03&16) đạt 
217,43 triệu USD (tăng 41,8% so với năm 2015), XK cá tra (thuộc mã 03&16) đạt 117,03 
triệu USD (tăng mạnh 66,7%), XK Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ 
cá ngừ, cá tra) đạt 23,74 triệu USD (giảm 4,2%).  Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính 
như sau: 

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc  (ĐVT: USD) 
Mặt hàng xuất khẩu 6T/2016 2015 2014 

Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 
1604, trừ cá ngừ, cá tra) 

23.739.268 61.982.635 59.239.393 

Cá ngừ (thuộc mã 03 & 16) 12.230.065 12.524.503 15.626.144 
Cá tra (thuộc mã 03 & 16) 117.030.790 161.522.153 113.152.154 
Cua ghẹ và giáp xác khác (mã HS03  & 16) 6.563.732 5.885.335 3.888.462 
Nhuyễn thể chân đầu (thuộc mã 0307 & 16) 6.731.361 21.141.678 22.779.817 
Nhuyễn thể HMV (thuộc mã 0307 & 16) 317.882 1.545.868 723.820 
Nhuyễn thể khác (trừ mực, bạch tuộc và 
NT2MV) 

253.753 239.127 580.643 

Tôm các loại (thuộc mã 03 & 16) 217.432.546 350.365.654 414.065.174 
Tổng cộng  384.299.396 615.206.954 630.055.608 

 

 b. Nhập khẩu 

 Tổng giá trị nhập khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc trong 
năm 2014 là 41,79 triệu USD, năm 2015 đạt 53,55 triệu USD tăng 28,1% so với năm 
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2014. Trong đó, một số mặt hàng NK lớn trong năm 2015 như: NK Cá các loại khác (thuộc 
mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá tra)  đạt 27,31 triệu USD (tăng 54,3% so với 
năm 2014), NK cá ngừ đạt 21,87 triệu USD (tăng 43,9%).  

 Sáu tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc đạt 32,14 triệu USD 
(tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, các mặt hàng NK lớn như: NK Cá các 
loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá tra)  đạt 17,15 triệu USD (tăng 
17,3% so với cùng kỳ năm 2015), NK cá ngừ đạt 12,03 triệu USD (tăng 17,4%).  Các sản 
phẩm thủy sản xuất khẩu chính như sau: 

Nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc sang Việt Nam  (ĐVT: USD) 
Mặt hàng xuất khẩu 6T/2016 2015 2014 

Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 
1604, trừ cá ngừ, cá tra) 

17.150.891 27.307.949 17.703.513 

Cá ngừ (thuộc mã 03 & 16) 12.027.611 21.868.089 15.195.116 
Cua ghẹ và giáp xác khác (mã HS03  & 16) 266.334 320.727 1.826.024 
Nhuyễn thể chân đầu (thuộc mã 0307 & 16) 1.114.704 2.049.866 3.273.571 
Nhuyễn thể HMV (thuộc mã 0307 & 16) 1.573.181 1.703.923 3.554.161 
Nhuyễn thể khác (trừ mực, bạch tuộc và 
NT2MV) 

8.520 34.800 18.010 

Tôm các loại (thuộc mã 03 & 16) 0 265.063 219.589 
Tổng cộng  32.141.242 53.550.417 41.789.983 

 

 II. Khó khăn, vướng mắc của DN thủy sản khi XNK sang thị trường Trung 
Quốc 

    Hiện nay, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản chính của 
Việt Nam. Thời gian qua, nước này đã giảm khối lượng nhập khẩu, đặc biệt là với các mặt 
hàng như gạo, sắn và dăm gỗ... khiến xuất khẩu của Việt Nam gặp khó. Không chỉ vậy, 
Trung Quốc còn tăng rào cản kỹ thuật với một số mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam. 
Trong đó, với mặt hàng thủy sản, các doanh nghiệp đang gặp một số khó khăn sau: 

 - Thông tin mạng quản lý phía Trung quốc yêu cầu, muốn XK vào Trung Quốc, thì 
nhà máy chế biến phải có code vào Trung Quốc và Nhà Xuất khẩu phải nằm trong danh 
sách được TQ phê chuẩn. Trong khi theo quy định của Cơ quan quản lý Việt Nam (Cục 
NAFIQAD) thì chỉ cần nhà sản xuất có trong danh sách được công nhận xuất khẩu sang 
Trung Quốc.  

 - Trong danh sách các SP thủy sản xuất khẩu sang Trung quốc, một số chưa được 
đưa vào danh mục được phép Nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc (ví dụ như Cá Hồi 
(Salmo salar)...). Cục NAFIQAD đã có nhiều công văn sang Trung Quốc nhưng phía Trung 
Quốc vẫn chưa có trả lời chính thức. 

- Ngoài ra, trong bối cảnh các nhà NK Trung Quốc tăng mua (theo cả chính ngạch lẫn 
tiểu ngạch), thì CQTQ Trung Quốc đã yêu cầu có Chứng nhận (H/C) của CQTQ Việt Nam 
đối với các lô hàng thủy sản NK nên nhiều DN/thương lái TQ đã không hoặc hạn chế đi 
việc thu mua theo con đường tiểu ngạch như trước đây. 
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- Nhiều DN/thương lái TQ đặt hàng thu mua cá Tra với size cỡ lớn (>1 kg/con) nên đã 
dẫn đến tình trạng số lượng (nguồn cung) cá Tra cỡ lớn tại ĐB SCL tăng lên, và đã góp 
phần tác động tiêu cực đến việc giá nguyên liệu giảm trong thời gian từ Quý 2/2016. 

 Với mục tiêu đẩy mạnh việc XK ổn định thủy sản sang thị trường Trung Quốc & 
tránh những tác động tiêu cực, Hiệp hội VASEP kính đề nghị: 

 - Chính phủ, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương cần tháo gỡ những rào cản kỹ thuật 
và thủ tục hành chính như báo cáo ở trên.   

 - Bộ NN-PTNT có đượck CSDL và thống kê chính xác về sản lượng cá tra thực tế để 
có cơ sở đánh giá Cung-Cầu. 

 - Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương làm việc với CQTQ Trung Quốc làm rõ về 
quy định của Trung Quốc đối với các DN thủy sản Việt Nam khi xuất khẩu (code XK sang 
Trung Quốc), cũng như kiến nghị Trung Quốc mở rộng danh mục sản phẩm thủy sản được 
phép nhập khẩu từ Việt Nam. 

 Văn phòng Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và mong nhận được sự hỗ trợ kịp 
thời của Bộ Công Thương để duy trì ổn định và đẩy mạnh hơn các hoạt động thương mại 
xuất nhập khẩu thủy sản của các doanh nghiệp 2 nước.  

 Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ NN&PTNT; 
- VPĐD HH tại Hà Nội; 
- Lưu VPHH. 
 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


